
 

TRƯỜNG THPT THÀNH NHÂN  

TỔ TIẾNG  ANH  

NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I LỚP 12 NĂM HỌC 2016-2017 

I. Phonetics  

- Sound  : oo / s  

- Stress : words of two- three- four  syllables 

II. Vocabulary, word form , synonym ,preposition : unit 6 

III. Grammar :  

- Tenses of past , present and  future  

- Relative clause / reducing / omitting  

- If 1,2, 3, mixed / inversion + wish / regret  

- Passive voice  

- Although no matter how / however / as/ though 

- Reported speech (statement / questions/ apologize / advise/ invite/ accuse / dream/ thank/ prevent)  

- V-ing/ To Vo (active/ passive) ( make/ let/ hear/ see/watch/ ….)  

- Adverbial clauses ( manner/ reason/ result/ purpose)  

- Inversion (Not until / only when / no sooner )  

- /a few/ Few/ little/a little/  much/ many/ a number of/ an amount of   

- Tag question  

IV. Reading comprehension / closed text  

V. Error recognition  

 

Tân Phú , ngày 27 tháng 11 năm 2016 

 

          Hoàng Thị Hồng Liên  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG THPT THÀNH NHÂN  

TỔ TIẾNG  ANH  

NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I LỚP 11 NĂM HỌC 2016-2017 

I. Phonetics  

- Sound  : u - k 

- Stress : words of two- three- four  syllables 

II. Vocabulary, word form , synonym ,preposition : unit 7 

III. Grammar :  

- Tenses of past , present  

- Relative clause  ( who/ whom/ which/ whose/ where/ when) 

- If 1,2, 3, mixed / inversion + wish / regret  

- Passive voice  

- So….that/ too…to/ enough…to/ such…that   

- Reported speech (admit/ threaten/ apologize / advise/ invite/ accuse /blame/ thank/ prevent)  

- V-ing/ To Vo (active/ passive) ( động từ chỉ tri giác / spend/ it’s no use/ be used to / allow/ 

remember/ stop)  

- Because/ because of/ although/ despite/ 

- Would rather/ prefer   

- It’s time   

IV. Writing  

1. If 3 ( inversion)  

2. So…that such…that 

3. Reported speech ( prevent / blame / threaten)  

4. The last time …have/ has not + V3/ed 

5. Who / whom/ which / whose/ where/ when 

V. Reading comprehension / closed text  

VI. Error recognition  

VII. Vietnamese- English translation : a holiday  

 

Tân Phú , ngày 27 tháng 11 năm 2016 

 

          Hoàng Thị Hồng Liên  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG THPT THÀNH NHÂN  

TỔ TIẾNG  ANH  

NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017 

I. Phonetics  

- Sound  : ed / ea  

- Stress : words of two- three- four  syllables 

II. Vocabulary, word form , synonym ,preposition : unit 6 

III. Grammar :  

- Tenses of past and  future  

- Relative clause ( who/ whom/ which/ that/ whose)  

- If 1,2, 3 

- Passive voice ( present tenses)  

- So….that/ too…to/ enough…to/ such…that   

- Reported speech (statements)   

- V-ing/ To Vo ( động từ chỉ tri giác / be busy/ make/ let / persuade/ try / remember)   

- Because/ because of/  although / in spite of  

- Preposition/ article   

- Used to/ be used to  

IV. Writing  

1. Who/ whom/ which/ whose  

2. Reported speech ( statement)  

3. It takes … spend  

4. Too…to enough…to  

5. Remember/ don’t forget  remind  

V. Reading comprehension / closed text  

VI. Error recognition  

VII. Vietnamese – English translation : a holiday 

 

Tân Phú , ngày 27 tháng 11 năm 2016 

 

          Hoàng Thị Hồng Liên  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


